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HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CKI - CKII NĂM 2015

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh SBD Cơ quan công tác Chuyên ngành dự thi C.ngành N.Ngữ

1 Nguyễn Thị Thu Duyên 12/01/1980 Hà Nam CKII-002 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Hà Nam Chẩn đoán hình ảnh 8.00 83.00

2 Đặng Phước Triều 01/04/1971 Nghệ An CKII-011 Bệnh viện K Chẩn đoán hình ảnh 8.00 69.00

3 Chử Thị Anh Thơ 06/01/1977 Hòa Bình CKII-010 Bệnh viện đa khoa Đức Giang Chẩn đoán hình ảnh 7.50 83.00

4 Lương Mạnh Hùng 08/11/1963 Thái NguyênCKII-004 Bệnh viện C Thái Nguyên Chẩn đoán hình ảnh 7.50 64.00

5 Nguyễn Văn Kền 13/07/1964 Thái Bình CKII-006 Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình Chẩn đoán hình ảnh 7.00 82.00

6 Nguyễn Kim Sơn 01/04/1969 Bắc Ninh CKII-009 Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn Chẩn đoán hình ảnh 6.50 65.00

7 Đàm Thị Minh Châu 15/01/1974 Thái NguyênCKII-001 Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ Chẩn đoán hình ảnh 6.00 51.00

8 Nguyễn Chí Hùng 12/01/1973 Bắc Ninh CKII-005 Bệnh viện Bưu Điện Hà Nội Chẩn đoán hình ảnh 6.00 71.00

9 Đỗ Xuân Quân 12/12/1975 Yên Bái CKII-008 Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ Chẩn đoán hình ảnh 5.50 76.00

10  Vũ Mạnh Hà 14/11/1973 Lạng Sơn CKII-003 Bệnh viện Bạch Mai Chẩn đoán hình ảnh 5.00 51.00

11 Lăng Thị Nhâm 30/06/1975 Bắc Giang CKII-007 Bệnh viện đa khoa thị xã Từ Sơn Chẩn đoán hình ảnh 5.00 31.00

12 Lương Huy Vĩnh 14/02/1970 Hà Giang CKII-012 Trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh Lạng Sơn Da liễu 7.00 MT

13 Sầm Thị Quy 26/11/1980 Thái NguyênCKII-013 Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ Gây mê hồi sức 8.00 90.00

14 Ngô Thế Toàn 01/10/1969 Hòa Bình CKII-025 Bệnh viện Bắc Thăng Long Giải phẫu bệnh 6.00 32.00

15 Nguyễn Quốc Trường 19/02/1965 Hà Nội CKII-026 Bệnh viện Quân y 354 Tổng Cục Hậu cần Hoá sinh 5.00 50.00

16 Lê Hải Song Hà 20/09/1980 Bắc Giang CKII-051 Bệnh viện Quân Y 105, Tổng Cục Hậu cần Hồi sức cấp cứu 7.00 72.00

17 Nguyễn Ngọc Hiển 24/09/1979 Phú Thọ CKII-052 Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ Hồi sức cấp cứu 7.00 70.00

18 Đỗ Đức Dũng 02/10/1973 Hà Giang CKII-050 Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ Hồi sức cấp cứu 5.00 51.00

19 Lê Thị Na 10/10/1971 Phú Thọ CKII-072 Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ Huyết học-Truyền máu 8.00 79.00

20 Vương Sơn Thành 25/01/1982 Nghệ An CKII-073 Bệnh viện Bạch Mai Huyết học-Truyền máu 8.00 76.50

21 Nguyễn Thị Thanh Huyền 29/10/1969 Thái NguyênCKII-071 Bệnh viện Xây dựng Huyết học-Truyền máu 7.50 60.50

22 Bùi Huy Tuấn 02/01/1966 Bắc Giang CKII-075 Bệnh viện 198, Bộ Công An Huyết học-Truyền máu 7.00 83.00

23 Mai Văn Tư 24/05/1971 Thái Bình CKII-076 Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình Huyết học-Truyền máu 7.00 69.50

24 Lê Thị Hồng Thuý 12/05/1972 Thái Bình CKII-074 Trường Đại học Y Dược Thái Bình Huyết học-Truyền máu 7.00 52.00

25 Nguyễn Thị Ngoạn 16/05/1966 Hà Nội CKII-015 Bệnh viện Phổi Trung ương Lao 6.50 73.00

26 Nguyễn Văn Hồng 30/12/1973 Hà Nội CKII-014 Bệnh viện Phổi Hà Nội Lao 6.00 57.00

27 Nguyễn Thị Phượng 04/03/1966 Quảng NinhCKII-016 Bệnh viện Phổi Trung ương Lao 5.50 76.00

28 Trần Kim Hà 08/04/1982 Thanh Hóa CKII-056 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Thanh Hóa Ngoại khoa Bỏ Bỏ
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29 Nguyễn Xuân Thắng 20/08/1978 Hà Tĩnh CKII-063 Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà tĩnh Ngoại khoa 8.50 81.00

30 Kiều Quốc Hiền 01/01/1973 Hà Nội CKII-057 Bệnh viện E Hà nội Ngoại khoa 8.50 75.00

31 Bạch Ngọc Hoàng 05/05/1967 Hà Nội CKII-058 Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Oai Ngoại khoa 8.50 62.00

32 Mạch Thọ Thái 22/05/1972 Thanh Hóa CKII-062 Bệnh viện 198 - Bộ Công An Ngoại khoa 8.00 86.00

33 Nguyễn Văn Chiến 30/01/1980 Thanh Hóa CKII-053 Bệnh viện Phổi Hà Nội Ngoại khoa 8.00 61.00

34 Nguyễn Ngọc Thức 27/12/1970 Hà Giang CKII-065 Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Minh Ngoại khoa 7.50 MT

35 Phạm Văn Thuyên 13/08/1975 Thái Bình CKII-064 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Hà Nam Ngoại khoa 7.50 51.00

36 Trần Quang Tuấn 01/01/1978 Hà Nội CKII-066 Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức Ngoại khoa 7.00 80.00

37 Trần Mậu Việt 27/12/1975 Lạng Sơn CKII-067 Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Lạng sơn Ngoại khoa 7.00 MT

38 Phạm Ngọc Dũng 23/09/1976 Thái Bình CKII-055 Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình Ngoại khoa 7.00 86.00

39 Phạm Văn Cường 09/07/1977 Hà Giang CKII-054 Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang Ngoại khoa 6.50 MT

40 Hoàng Lưu Sa 09/11/1978 Hà Nội CKII-059 Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn Ngoại khoa 6.50 77.00

41 Trần Minh Tấn 13/09/1981 Thái Bình CKII-061 Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên Ngoại khoa 6.50 55.00

42 Đoàn Tuấn Sơn 09/11/1977 Thái NguyênCKII-060 Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên Ngoại khoa 6.50 54.00

43 Hà Trung Kiên 08/04/1977 Thái Bình CKII-021 Bệnh viện Mắt tỉnh Thái Bình Nhãn khoa 10.00 71.50

44 Phan Thị Tám 21/01/1975 Bắc Kạn CKII-024 Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn Nhãn khoa 9.50 MT

45 Vũ Quốc Chiến 10/12/1968 Hà Nam CKII-018 Viện Y học Phòng không - Không Quân Nhãn khoa 9.50 83.00

46 Hà Thừa Lanh 16/05/1978 Ninh Bình CKII-022 Bệnh viện Quân Y 354, Tổng cục Hậu cần Nhãn khoa 9.50 65.50

47 Phạm Văn Minh 19/05/1972 Nghệ An CKII-023 Bệnh viện Mắt Nghệ An Nhãn khoa 8.50 27.00

48 Nguyễn Thị Ngọc Hân 26/07/1977 Hà Nội CKII-020 Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên Nhãn khoa 8.00 79.00

49 Nguyễn Thị Lan Anh 23/06/1977 Hải Phòng CKII-017 Bệnh viện E Nhãn khoa 8.00 76.00

50 Vũ Văn Đạt 18/11/1975 Hà Nam CKII-019 Bệnh viện Mắt tỉnh Hà Nam Nhãn khoa 8.00 60.50

51 Vũ Thị Thu Nga 11/09/1973 Thái NguyênCKII-081 Bệnh viện đa khoa Đức Giang Nhi khoa 8.00 80.00

52 Ngô Thị Xuyến 03/10/1976 Bắc Giang CKII-087 Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang Nhi khoa 7.50 69.00

53 Nguyễn Thị Thái Hà 17/08/1975 Lạng Sơn CKII-078 Bệnh viện Nhi Trung ương Nhi khoa 7.00 77.00

54 Hoàng Sơn 09/11/1968 Hải Dương CKII-082 Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng Nhi khoa 6.50 74.00

55 Vũ Mạnh Tuân 19/10/1981 Thái NguyênCKII-084 Bệnh viện C Thái Nguyên Nhi khoa 6.50 70.00

56 Nguyễn Thị Ngọc Lan 10/10/1972 Bắc Giang CKII-080 Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang Nhi khoa 6.50 65.00

57 Trần Quốc Khánh 21/08/1973 Nam Định CKII-079 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai Nhi khoa 5.50 MT

58 Nguyễn Thị Hồng Thắm 16/04/1971 Hà Nội CKII-083 Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi tỉnh Lai Châu Nhi khoa 5.00 MT

59 Lê Thị Hồng Điệp 17/08/1967 Quảng NinhCKII-077 Bệnh viện Bắc Thăng Long Nhi khoa 5.00 60.00

60 Nguyễn Thanh Tùng 12/06/1975 Vĩnh Phúc CKII-086 Bệnh viện Phụ Sản tỉnh Vĩnh Phúc Nhi khoa 5.00 55.00

61 Trịnh Quốc Tuấn 10/09/1976 Nghệ An CKII-085 Bệnh viện Bắc Thăng Long Nhi khoa 3.00 50.00

62 Phí Thị Hải Anh 30/03/1972 Hà Nội CKII-027 Bệnh viện đa khoa Hà Đông Nội khoa 9.50 82.00
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63 Phạm Thị Thu Hằng 09/02/1972 Quảng NinhCKII-030 Bệnh viện Hữu Nghị Nội khoa 9.00 75.00

64 Nguyễn Anh Tuấn 21/04/1976 Hà Nội CKII-041 Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn Nội khoa 9.00 75.00

65 Trần Minh Thảo 30/11/1977 Thái NguyênCKII-038 Bệnh viện Bạch Mai Nội khoa 9.00 84.00

66 Lê Xuân Cảnh 12/12/1964 Hải Dương CKII-028 Bệnh viện Hữu Nghị Nội khoa 8.50 65.00

67 Nguyễn Thị Song Thao 04/08/1974 Hà Tĩnh CKII-037 Bệnh viện Hữu Nghị Nội khoa 8.50 88.00

68 Nguyễn Thị Tuyên 17/08/1976 Hà Nam CKII-042 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Hà Nam Nội khoa 8.00 57.00

69 Vũ Quang Toản 29/01/1975 Nam Định CKII-040 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Hà Nam Nội khoa 8.00 39.00

70 Đinh Thị Mỹ Dung 24/07/1976 Ninh Bình CKII-029 Bệnh viện E Nội khoa 8.00 81.00

71 Hoàng Thị Hiền 31/10/1970 Lai Châu CKII-031 Bệnh viện Thanh Nhàn Nội khoa 8.00 58.00

72 Đinh Thị Hồng Hoa 16/04/1978 Hà Nội CKII-032 Bệnh viện đa khoa Đông Anh Nội khoa 7.50 67.00

73 Hoàng Minh Khoa 09/12/1962 Thái Bình CKII-035 Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn Nội khoa 7.00 64.00

74 Phạm Thị Tây Thi 09/08/1979 Thái NguyênCKII-039 Bệnh viện C Thái Nguyên Nội khoa 6.50 69.00

75 Đỗ Quang Hùng 21/01/1967 Phú Thọ CKII-033 Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ Nội khoa 6.50 60.00

76 Lê Văn Ích 08/09/1963 Thanh Hóa CKII-034 Bệnh viện Hữu Nghị Nội khoa 6.50 66.00

77 Hoàng Thị Tuyết Nhung 27/04/1976 Thái NguyênCKII-036 Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên Nội khoa 5.50 66.50

78 Đỗ Thanh Vân 17/02/1974 Hưng Yên CKII-043 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Hưng yên Nội khoa 5.00 51.00

79 Đỗ Minh Hoàn 15/02/1979 Lào Cai CKII-096 Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lào Cai Phục hồi chức năng 8.50 MT

80 Hoàng Trọng Quân 21/11/1963 Quảng BìnhCKII-097 Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba, Đồng Hới, Quảng BìnhPhục hồi chức năng 7.50 51.00

81 Cấn Thanh Bình 28/02/1963 Hà Nội CKII-095 Bệnh viện Quân Y 105, Tổng Cục Hậi cần Phục hồi chức năng 7.00 50.00

82 Đặng Ngọc Anh 26/02/1976 Hòa Bình CKII-088 Bệnh viện đa khoa TP Hòa Bình Răng Hàm Mặt Bỏ MT

83 Nguyễn Thuý Nga 21/04/1980 Hà Nội CKII-091 Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông Răng Hàm Mặt 8.50 74.00

84 Nguyễn Thị Cẩm Vân 13/04/1974 Hà Nội CKII-094 Bệnh viện Bạch Mai Răng Hàm Mặt 8.50 88.00

85 Huỳnh Thanh Trung 17/08/1979 Đắk Lắk CKII-093 Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk Răng Hàm Mặt 8.00 MT

86 Nguyễn Thị Thanh Hằng 12/05/1969 Hưng Yên CKII-090 Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương Răng Hàm Mặt 8.00 77.00

87 Bùi Đức Thành 09/03/1978 Tuyên QuangCKII-092 Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên Răng Hàm Mặt 7.50 63.00

88 Ngô Thái Hà 04/08/1976 Thái Bình CKII-089 bệnh viện đa khoa tư nhân Lâm Hoa, Thái Bình Răng Hàm Mặt 5.50 53.00

89 Tô Văn An 28/11/1978 Vĩnh Phúc CKII-098 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc Sản Phụ khoa Bỏ Bỏ

90 Phạm Thị Mỹ Dung 31/08/1985 Hải Phòng CKII-101 Bệnh viện Phụ sản Trung ương Sản Phụ khoa 7.50 85.00

91 Nguyễn Hoàng Hà 01/04/1978 Vĩnh Phúc CKII-102 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc Sản Phụ khoa 7.50 80.00

92 Nguyễn Tiến Công 02/06/1982 Phú Thọ CKII-100 Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ Sản Phụ khoa 7.00 82.00

93 Hà Thị Hạnh 02/09/1975 Hà Nội CKII-103 Bệnh viện đa khoa Sơn Tây Sản Phụ khoa 7.00 79.00

94 Nguyễn Thanh Hảo 06/10/1981 Hà Nội CKII-104 Bệnh viện đa khoa Quỳnh Lưu, Nghệ An Sản Phụ khoa 7.00 76.00

95 Trần Thị Bích Hòa 27/01/1977 Thái NguyênCKII-105 Bệnh viện đa khoa thị xã Từ Sơn Sản Phụ khoa 7.00 69.00

96 Vũ Thị Oanh 01/02/1980 Hải Phòng CKII-106 Bệnh viện đa khoa Kiến An, Hải Phòng Sản Phụ khoa 6.50 87.50
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97 Đỗ Văn Tú 02/09/1979 Hà Nội CKII-109 Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên Sản Phụ khoa 6.50 62.00

98 Nguyễn Thu Trang 24/03/1981 Bắc Giang CKII-108 Bệnh viện Phụ sản Trung ương Sản Phụ khoa 6.00 90.00

99 Hoàng Thị Phương Thuỷ 12/04/1981 Hà Nội CKII-107 Bệnh viện đa khoa Đông Anh Sản Phụ khoa 6.00 80.00

100 Nguyễn Thị Phương Chi 10/09/1978 Hà Nội CKII-099 Bệnh viện Phụ sản Trung ương Sản Phụ khoa 6.00 90.00

101 Nguyễn Sỹ Nguyên 07/11/1969 Quảng BìnhCKII-047 Bệnh viện Bạch Mai Tai Mũi Họng 9.50 57.00

102 Nguyễn Anh Dũng 20/01/1979 Hà Nội CKII-044 Bệnh viện đa khoa Hà Đông Tai Mũi Họng 7.50 58.00

103 Uông Hồng Hợp 04/03/1971 Hà Tĩnh CKII-046 Bệnh viện Việt nam Thuỵ Điển Uông Bí, Quảng Ninh Tai Mũi Họng 7.50 50.00

104 Lê Văn Dương 28/08/1971 Thái Bình CKII-045 Trung tâm Y tế Lao động Vinacomin Tai Mũi Họng 7.00 56.00

105 Đỗ Thị Linh 01/03/1977 Hà Nội CKII-068 Bệnh viện Tâm thần Trung ương Tâm thần 7.50 59.50

106 Nguyễn Thị Bích Thiện 03/05/1969 Thái NguyênCKII-070 Bệnh viện Bắc Thăng Long Thần kinh 7.50 62.50

107 Đặng Huy Du 02/01/1972 Lạng Sơn CKII-069 Bệnh viện đa khoa trung tâm Lạng Sơn Thần kinh 6.00 MT

108 Nguyễn Bá Ngọc 08/11/1966 Nghệ An CKII-111 Trung tâm Y tế Môi trường Lao động Công thương Truyền nhiễm 6.50 26.00

109 Trương Hữu Hoài 21/10/1973 Hà Nội CKII-110 Bệnh viện Bắc Thăng Long Truyền nhiễm 6.00 33.50

110 Trần Đức Khánh 02/03/1974 Nam Định CKII-113 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định Ung thư 9.00 78.00

111 Tô Anh Dũng 15/03/1968 Quảng NinhCKII-112 Bệnh viện K Ung thư 9.00 59.00

112 Nguyễn Vũ Thuỷ 29/10/1970 Thái Bình CKII-049 Bệnh viện Phụ sản Trung ương Vi sinh Y học 9.50 87.00

113 Tăng Thị Bích Thuỷ 16/06/1973 Hà Nội CKII-117 Bệnh viện Y học cổ tủyền, Bộ Công An Y học cổ truyền 8.50 65.00

114 Hoàng Thị Thắng 19/10/1973 Hà Nội CKII-115 Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội Y học cổ truyền 8.00 79.00

115 Nguyễn Vũ Uý 17/12/1979 Vĩnh Phúc CKII-118 Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Vĩnh Phúc Y học cổ truyền 7.50 75.00

116 Nguyễn Thị Lệ Thu 02/01/1971 Thái NguyênCKII-116 Bệnh viện Nhi Trung ương Y học cổ truyền 7.50 51.00

117 Ngô Thế Ngọc 28/03/1965 Hà Nội CKII-114 Bệnh viện Bắc Thăng Long Y học cổ truyền 7.00 34.50

118 Cao Xuân Trường 01/11/1971 Hà Nội CKII-048 Trung tâm Y tế huyện Thường Tín, Hà Nội Y tế công cộng 8.50 32.00

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2015

KT. HIỆU TRƯỞNG

P. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

đã ký

Tạ Thành Văn
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